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BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017
______________________________________________
Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo



    
      - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thực hiện quy chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục: 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy tại địa chỉ website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/programs 

-  Công khai chất lượng giáo dục thực tế ( biểu mẫu 21)
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (biểu mẫu 22)
b) Đội ngũ nhà giáo,cán bộ quản lý và nhân viên: 
Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (biểu mẫu 23)
3. Công khai tài chính
Công khai tài chính theo phụ lục 01
Các nội dung cụ thể  xem tại biểu mẫu và phụ lục đính kèm.

Trân trọng.
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    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;

- Lưu KHTC, HC-TH.
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	                                                                                  Biểu mẫu 21
                                                                        (Ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày                      

                                                                                 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)




THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2016 - 2017
	TT
	Nội dung
	Khóa học/ Năm tốt nghiệp
	Số SV nhập học (2011)
	Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)
	 Phân loại tốt nghiệp (%) 
	Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

	
	
	
	
	
	 Xuất sắc 
	 Giỏi 
	 Khá 
	 Trung bình 
	
	
	

	I
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Hệ chính quy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình chuẩn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Báo chí
	2010/2016
	86
	2
	 
	 
	100.00
	 
	 
	90.4
	 

	
	
	2011/2016
	
	12
	 
	 
	100.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	65
	3.08
	47.69
	49.23
	 
	 
	
	 

	2
	Chính trị học
	2010/2016
	38
	1
	 
	100.00
	0.00
	 
	 
	83.9
	 

	
	
	2011/2016
	
	6
	 
	16.67
	83.33
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	21
	 
	14.29
	85.71
	 
	 
	
	 

	3
	Công tác xã hội
	2010/2016
	76
	3
	 
	 
	100.00
	 
	 
	82.8
	 

	
	
	2011/2016
	
	6
	 
	 
	100.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	54
	3.70
	35.19
	61.11
	 
	 
	
	 

	4
	Đông phương học
	2010/2016
	111
	4
	 
	25.00
	75.00
	 
	 
	97.6
	 

	
	
	2011/2016
	
	30
	20.00
	53.33
	23.33
	3.33
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	60
	3.33
	38.33
	58.33
	 
	 
	
	 

	5
	Du lịch học
	2010/2016
	0
	2
	 
	 
	100.00
	 
	 
	100.0
	 

	
	
	2011/2016
	
	16
	 
	6.25
	93.75
	 
	 
	
	 

	TT
	Nội dung
	Khóa học/ Năm tốt nghiệp
	Số SV nhập học (2011)
	Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

	
	
	
	
	
	 Xuất sắc 
	 Giỏi 
	 Khá 
	 Trung bình 
	
	
	

	6
	Hán Nôm
	2012/2016
	16
	13
	 
	38.46
	61.54
	 
	 
	94.4
	 

	7
	Khoa học quản lý
	2009/2016
	76
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	96.6
	 

	
	
	2010/2016
	
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2011/2016
	
	21
	 
	4.76
	90.48
	4.76
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	43
	2.33
	46.51
	51.16
	 
	 
	
	 

	
	Khoa học quản lý (ngành 2)
	2013/2016
	 
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	 
	 

	8
	Lịch sử
	2010/2016
	66
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	83.3
	 

	
	
	2011/2016
	
	13
	 
	 
	100.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	45
	2.22
	22.22
	75.56
	 
	 
	
	1.72

	
	Lịch sử (ngành 2)
	2013/2016
	
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	 
	 

	
	Lịch sử (ngành 2)
	2014/2016
	
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	 
	 

	9
	LTH&QTVP
	2009/2016
	0
	1
	 
	 
	 
	100.00
	 
	94.5
	 

	
	
	2010/2016
	
	2
	 
	 
	100.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2011/2016
	
	8
	 
	 
	87.50
	12.50
	 
	
	 

	10
	Lưu trữ học
	2012/2016
	43
	40
	 
	12.50
	87.50
	 
	 
	
	 

	11
	Ngôn ngữ học (SV tốt nghiệp CTĐT ĐCQT chuyển sang CTĐT Chuẩn)
	2011/2016
	8
	6
	 
	16.67
	83.33
	 
	 
	85.0
	 

	
	
	2012/2016
	
	8
	 
	50.00
	50.00
	 
	 
	
	 

	12
	Nhân học
	2010/2016
	31
	4
	 
	 
	75.00
	25.00
	 
	100%
	 

	
	
	2011/2016
	
	4
	 
	25.00
	75.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	22
	 
	36.36
	59.09
	4.55
	 
	
	 

	13
	Quản trị dịch vụ DL và lữ hành
	2012/2016
	129
	63
	 
	34.92
	65.08
	 
	 
	 
	 

	
	Quản trị dịch vụ DL và lữ hành (ngành 2)
	2013/2016
	
	19
	 
	52.63
	47.37
	 
	 
	
	 

	TT
	Nội dung
	Khóa học/ Năm tốt nghiệp
	Số SV nhập học (2011)
	Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)
	 Phân loại tốt nghiệp (%) 
	Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

	
	
	
	
	
	 Xuất sắc 
	 Giỏi 
	 Khá 
	 Trung bình 
	
	
	

	14
	Quốc tế học
	2010/2016
	66
	6
	 
	16.67
	83.33
	 
	 
	94.9
	 

	
	
	2011/2016
	
	9
	 
	11.11
	77.78
	11.11
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	54
	1.85
	40.74
	57.41
	 
	 
	
	 

	
	
	2013/2016
	
	1
	 
	100.00
	0.00
	 
	 
	
	 

	
	Quốc tế học (ngành 2)
	2013/2016
	
	4
	 
	50.00
	50.00
	 
	 
	 
	 

	15
	Tâm lý học
	2011/2016
	72
	19
	 
	 
	100.00
	 
	 
	96.7
	 

	
	
	2012/2016
	
	54
	1.85
	20.37
	77.78
	 
	 
	
	 

	
	
	2013/2016
	
	2
	 
	100.00
	0.00
	 
	 
	
	 

	16
	Thông tin Thư viện
	2010/2016
	0
	4
	 
	 
	100.00
	 
	 
	96.3
	 

	
	
	2011/2016
	
	7
	 
	 
	71.43
	28.57
	 
	
	 

	17
	Thông tin học
	2012/2016
	37
	27
	3.70
	18.52
	77.78
	 
	 
	
	 

	18
	Triết học
	2011/2016
	26
	7
	 
	 
	85.71
	14.29
	 
	90.9
	 

	
	
	2012/2016
	
	14
	 
	57.14
	42.86
	 
	 
	
	 

	
	
	2013/2016
	
	2
	 
	100.00
	0.00
	 
	 
	
	 

	19
	Văn học
	2010/2016
	67
	2
	 
	 
	100.00
	 
	 
	86.9
	 

	
	
	2011/2016
	
	15
	 
	26.67
	73.33
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	50
	 
	24.00
	76.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2013/2016
	
	9
	 
	44.44
	55.56
	 
	 
	
	 

	20
	Việt Nam học
	2011/2016
	47
	9
	 
	 
	100.00
	 
	 
	97.7
	 

	
	
	2012/2016
	
	34
	2.94
	55.88
	41.18
	 
	 
	
	 

	21
	Xã hội học
	2010/2016
	54
	3
	 
	 
	66.67
	33.33
	 
	100
	 

	
	
	2011/2016
	
	10
	 
	10.00
	90.00
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	41
	4.88
	29.27
	65.85
	 
	 
	
	1.72

	
	
	2013/2016
	
	4
	 
	 
	100.00
	 
	 
	
	 

	TT
	Nội dung
	Khóa học/ Năm tốt nghiệp
	Số SV nhập học (2011)
	Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)
	 Phân loại tốt nghiệp (%) 
	Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

	
	
	
	
	
	 Xuất sắc 
	 Giỏi 
	 Khá 
	 Trung bình 
	
	
	

	 
	Chương trình đẳng cấp quốc tế

	1
	Ngôn ngữ học ĐCQT
	2010/2016
	10
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	90.6
	 

	
	
	2012/2016
	
	7
	14.29
	71.43
	14.29
	 
	 
	
	 

	 
	Chương trình chất lượng cao

	1
	Khoa học quản lý
	2011/2016
	25
	1
	 
	 
	100.00
	 
	 
	95.2
	 

	
	
	2012/2016
	
	20
	20.00
	75.00
	5.00
	 
	 
	
	 

	2
	Lịch sử
	2012/2016
	4
	2
	 
	50.00
	50.00
	 
	 
	
	 

	3
	Triết học
	2012/2016
	6
	5
	 
	100.00
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Văn học
	2011/2016
	21
	2
	50.00
	50.00
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	2012/2016
	
	18
	38.89
	61.11
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Tổng số
	 
	1115
	1043
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2.
	Hệ vừa học vừa làm 
	 

	1
	Báo chí 
	2012/2016
	64
	53
	0.00
	18.87
	81.13
	 
	 
	 
	 

	2
	Lưu trữ học và QTVP
	2011/2016
	85
	70
	0.00
	0.00
	91.43
	8.57
	 
	 
	 

	3
	Lưu trữ học và QTVP
	2012/2016
	63
	57
	0.00
	0.00
	57.89
	42.11
	 
	 
	 

	4
	Khoa học quản lý
	2012/2016
	117
	100
	0.00
	7.00
	87.00
	6.00
	 
	 
	 

	5
	Tổng số
	 
	329
	280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Sau đại học (không quy định phân loại tốt nghiệp, không có chế độ chuyển tiếp từ thạc sĩ lên tiến sĩ)

	II.1
	Thạc sĩ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình chuẩn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Báo chí học
	2014/2016
	51
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chính trị học
	2014/2016
	10
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hồ Chí Minh học
	2014/2016
	11
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Châu Á học
	2014/2016
	8
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Du lịch 
	2014/2016
	32
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Nội dung
	Khóa học/ Năm tốt nghiệp
	Số SV nhập học (2011)
	Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)
	 Phân loại tốt nghiệp (%) 
	Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

	
	
	
	
	
	 Xuất sắc 
	 Giỏi 
	 Khá 
	 Trung bình 
	
	
	

	6
	Hán Nôm
	2014/2016
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khảo cổ học
	2014/2016
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhân học
	2014/2016
	12
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Lịch sử Đảng Cộng sản VN
	2014/2016
	30
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Lịch sử Việt Nam
	2014/2016
	4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	LS sử học và sử liệu học
	2014/2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Lịch sử thế giới
	2014/2016
	5
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Ngôn ngữ học
	2014/2016
	13
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Lưu trữ học 
	2014/2016
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Quản lý KH và Công nghệ
	2014/2016
	19
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Quan hệ Quốc tế
	2014/2016
	37
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Tâm lí học
	2014/2016
	22
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Thông tin Thư viện
	2014/2016
	11
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Tôn giáo học
	2014/2016
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Chủ nghĩa xã hội KH
	2014/2016
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Triết học
	2014/2016
	24
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Lí luận văn học
	2014/2016
	13
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Văn học nước ngoài
	2014/2016
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Văn học Việt Nam
	2014/2016
	21
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Văn học dân gian
	2014/2016
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Xã hội học
	2014/2016
	24
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Khoa học quản lí
	2014/2016
	7
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Công tác xã hội
	2014/2016
	53
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Lý luận, LS phê bình điện ảnh truyền hình
	2014/2016
	5
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Lịch sử văn hóa Việt Nam
	2014/2016
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	432
	232
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Nội dung
	Khóa học/ Năm tốt nghiệp
	Số SV nhập học (2011)
	Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)
	 Phân loại tốt nghiệp (%) 
	Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

	
	
	
	
	
	 Xuất sắc 
	 Giỏi 
	 Khá 
	 Trung bình 
	
	
	

	II.2.
	Tiến sĩ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình chuẩn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Báo chí học
	2013/2016
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chính trị học
	2013/2016
	7
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hồ Chí Minh học
	2013/2016
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trung Quốc học
	2013/2016
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đông Nam Á học
	2013/2016
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Lưu trữ học
	2013/2016
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhân học
	2013/2016
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CNXHKH
	2013/2016
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	CNDVBC & CNDVLS
	2013/2016
	20
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Tôn giáo học
	2013/2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Lịch sử ĐCSVN
	2013/2016
	15
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Lịch sử thế giới
	2013/2016
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Lịch sử Việt Nam
	2013/2016
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Lịch sử sử học và sử liệu học
	2013/2016
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Khảo cổ học
	2013/2016
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Khoa học thông tin thư viện
	2013/2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Hán Nôm
	2013/2016
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Văn học Việt Nam
	2013/2016
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Văn học nước ngoài
	2013/2016
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Văn học dân gian
	2013/2016
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Lí luận văn học
	2013/2016
	8
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Ngôn ngữ học
	2013/2016
	10
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Ngôn ngữ Việt Nam
	2013/2016
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
	2013/2016
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Nội dung
	Khóa học/ Năm tốt nghiệp
	Số SV nhập học (2011)
	Số SV tốt nghiệp (tính cả SV nhập học khóa trước)
	 Phân loại tốt nghiệp (%) 
	Số SV ĐT theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên tiến sĩ (%)

	
	
	
	
	
	 Xuất sắc 
	 Giỏi 
	 Khá 
	 Trung bình 
	
	
	

	25
	Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
	2013/2016
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Quan hệ quốc tế
	2013/2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Quản lí KH & NC
	2013/2016
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Tâm lí học
	2013/2016
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Công tác xã hội
	2013/2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Xã hội học
	2013/2016
	5
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	142
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Sinh viên tốt nghiệp (khảo sát tháng 6/2016)

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2015 có việc làm: 92,9%. Trong đó: 80,0% tìm được việc làm trong vòng 06 tháng; 25,0% tiếp tục học cao học ngành đã được đào tạo.

* Công tác kiểm định chất lượng đào tạo

- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học đã được thực hiện kiểm định theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học trong khu vực (AUN - QA), đoàn đánh giá ngoài của AUN đã khảo sát tại trường  từ 26-28/10/ 2016 và đã   có kết quả khảo sát sơ bộ . 

- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học và ngành Tâm lý học đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đã nộp báo cáo cho Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục ( Đại học Quốc gia TPHCM) và sẽ được đánh giá ngoài trong tháng 12/2016 . 

- Chương trình đào tạo cử nhân Lịch sử CLC và Chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đã nộp cho  Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ( ĐHQGHN) và sẽ được triển khai đánh giá đồng cấp nội bộ trong tháng 12/2016. 

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

______________________
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016-2017
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	1,46

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	02

	III
	Diện tích xây dựng
	m2
	29.248

	IV
	Giảng đường/phòng học
	m2
	15.912

	1
	Số phòng học
	phòng
	185

	2
	Diện tích
	m2
	15.912

	V
	Diện tích hội trường
	m2
	939

	VI
	Phòng máy tính
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	750

	2
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	835

	3
	Số máy tính nối mạng ADSL
	máy tính
	835

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	1
	Số phòng học
	phòng
	06

	2
	Diện tích
	m2
	325

	3
	Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên  dùng: máy tính, loa đài, micro…
	thiết bị
	120

	VIII
	Thư viện
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số đầu sách
	quyển
	

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	X
	Xưởng thực tập, thực hành
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	1.460

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng: Micro, âm ly, loa, projecter, bàn mix âm thanh, máy tính xách tay, chân máy quay, đầu video, đầu đọc, máy ghi âm, máy quay, bộ bàn dựng vi tính, máy in. máy quay, camera, tivi….
	thiết bị
	450

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong ký túc xá
	sinh viên
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số phòng
	phòng
	

	4
	Diện tích bình quân trên sinh viên
	m2/sinh viên
	

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	

	XIII
	Diện tích nhà văn hoá
	m2
	

	XIV
	Diện tích nhà thi đấu đa năng
	m2
	

	XV
	Diện tích bể bơi
	m2
	

	XVI
	Diện tích sân vận động
	m2
	


	    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
        XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                      ______________________
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                                                           (Ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày                      

                                                                  07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)




THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  năm học 2016 – 2017
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi

chú 
(CBGD
 kiêm nhiệm
 QL)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tuyển dụng
 trước và theo NĐ 116
	Các hợp
 đồng khác
	Giáo sư
	Phó 
Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình 
độ khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	536
	407
	129
	11
	95
	231
	217
	65
	1
	22
	160

	
	Giảng viên
	365
	299
	66
	9
	90
	215
	138
	12
	0
	0
	149

	1
	Bộ môn Tôn giáo
	7
	6
	1
	0
	2
	6
	1
	0
	0
	0
	1

	2
	Khoa Đông ph​ương học
	30
	28
	2
	1
	5
	21
	9
	0
	0
	0
	12

	2.1
	Bộ môn Đông Nam á và Ôt-x-trây-lia học
	6
	5
	1
	1
	2
	4
	2
	0
	0
	0
	2

	2.2
	Bộ môn ấn Độ học
	4
	4
	0
	0
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	2

	2.3
	Bộ môn Hàn Quốc học
	6
	6
	0
	0
	0
	4
	2
	0
	0
	0
	2

	2.4
	Bộ môn Nhật Bản học
	7
	6
	1
	0
	1
	5
	2
	0
	0
	0
	3

	2.5
	Bộ môn Trung Quốc học
	7
	7
	0
	0
	1
	6
	1
	0
	0
	0
	3

	3
	Khoa Báo chí và Truyền thông
	15
	13
	2
	0
	4
	9
	6
	0
	0
	0
	6

	3.1
	Bộ môn Báo in - Báo ảnh
	6
	6
	0
	0
	1
	3
	3
	0
	0
	0
	2

	3.2
	Bộ môn Nghiên cứu truyền thông
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	1

	3.3
	Bộ môn Phát thanh - Truyền hình
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	3.4
	Bộ môn PR - Quảng cáo
	3
	1
	2
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	1

	4
	Khoa Du lịch học
	15
	14
	1
	0
	4
	9
	6
	0
	0
	0
	8

	4.1
	Bộ môn Địa lý và Văn hoá du lịch
	6
	6
	0
	0
	4
	6
	0
	0
	0
	0
	3

	4.2
	Bộ môn Quản lý du lịch
	6
	6
	0
	0
	0
	2
	4
	0
	0
	0
	3

	4.3
	Bộ môn Quản trị Sự kiện
	3
	2
	1
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	2

	5
	Khoa Khoa học Chính trị
	18
	13
	5
	0
	2
	10
	6
	2
	0
	0
	5

	5.1
	Bộ môn Chính trị quốc tế
	4
	3
	1
	0
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	1

	5.2
	Bộ môn Chính trị Việt Nam
	3
	1
	2
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	0

	5.3
	Bộ môn Hồ Chí Minh học
	6
	6
	0
	0
	1
	4
	2
	0
	0
	0
	2

	5.4
	Bộ môn Lý thuyết chính trị
	5
	3
	2
	0
	0
	2
	2
	1
	0
	0
	2

	6
	Khoa Khoa học Quản lý
	18
	14
	4
	0
	4
	6
	11
	1
	0
	0
	8

	6.1
	Bộ môn Bảo hộ và Sở hữu trí tuệ
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	6.2
	Bộ môn Chính sách công
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	6.3
	Bộ môn Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ
	4
	2
	2
	0
	1
	1
	2
	1
	0
	0
	2

	6.4
	Bộ môn Lý luận và ph​ương pháp quản lý
	3
	3
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	2

	6.5
	Bộ môn Quản lý xã hội
	5
	4
	1
	0
	1
	2
	3
	0
	0
	0
	2

	7
	Khoa Lịch sử
	42
	32
	10
	1
	13
	29
	11
	2
	0
	0
	14

	7.1
	Bộ môn Khảo cổ học
	5
	2
	3
	0
	1
	2
	2
	1
	0
	0
	2

	7.2
	Bộ môn Lịch sử Đảng
	8
	7
	1
	0
	4
	7
	1
	0
	0
	0
	2

	7.3
	Bộ môn Lịch sử đô thị
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	7.4
	Bộ môn Lịch sử thế giới
	6
	6
	0
	0
	2
	5
	1
	0
	0
	0
	2

	7.5
	Bộ môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
	4
	3
	1
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	0
	2

	7.6
	Bộ môn Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
	6
	5
	1
	1
	2
	5
	1
	0
	0
	0
	3

	7.7
	Bộ môn Lý luận sử học
	5
	4
	1
	0
	3
	4
	1
	0
	0
	0
	2

	7.8
	Bộ môn Văn hoá học
	5
	4
	1
	0
	0
	3
	1
	1
	0
	0
	1

	8
	Khoa L​ưu trữ học và Quản trị văn phòng
	15
	12
	3
	0
	1
	5
	9
	1
	0
	0
	9

	8.1
	Bộ môn L​ưu trữ học
	3
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	2

	8.2
	Bộ môn L​ưu trữ tài liệu chuyên ngành
	4
	3
	1
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	2

	8.3
	Bộ môn Quản trị văn phòng
	5
	5
	0
	0
	1
	3
	2
	0
	0
	0
	3

	8.4
	Bộ môn Văn bản và Hành chính học
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	2

	9
	Khoa Ngôn ngữ học
	21
	20
	1
	2
	7
	16
	5
	0
	0
	0
	11

	9.1
	Bộ môn Lý luận ngôn ngữ
	3
	3
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	1

	9.2
	Bộ môn Ngôn ngữ so sánh và đối chiếu khu vực
	3
	3
	0
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	2

	9.3
	Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
	5
	4
	1
	1
	0
	3
	2
	0
	0
	0
	3

	9.4
	Bộ môn Việt ngữ học
	7
	7
	0
	0
	3
	4
	3
	0
	0
	0
	3

	9.5
	Bộ môn Ngôn ngữ học ứng dụng
	3
	3
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	2

	10
	Khoa Nhân học
	13
	9
	4
	0
	4
	9
	4
	0
	0
	0
	5

	10.1
	Bộ môn Nhân học Kinh tế - Xã hội
	4
	4
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	0
	3

	10.2
	Bộ môn Nhân học Phát triển
	5
	4
	1
	0
	2
	3
	2
	0
	0
	0
	2

	10.3
	Bộ môn Nhân học Văn hóa
	4
	1
	3
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	0
	0

	11
	Khoa Quốc tế học
	13
	11
	2
	0
	3
	5
	8
	0
	0
	0
	5

	11.1
	Bộ môn Châu Âu học
	3
	3
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	1

	11.2
	Bộ môn Châu Mỹ học
	4
	3
	1
	0
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	1

	11.3
	Bộ môn Nghiên cứu phát triển Quốc tế
	3
	3
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	2

	11.4
	Bộ môn Quan hệ quốc tế
	3
	2
	1
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	1

	12
	Khoa Tâm lý học
	17
	16
	1
	2
	6
	12
	5
	0
	0
	0
	10

	12.1
	Bộ môn Tâm lý học đại c​ương
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	12.2
	Bộ môn Tâm lý học lâm sàng
	3
	3
	0
	0
	2
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	12.3
	Bộ môn Tâm lý học tham vấn
	3
	3
	0
	1
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	12.4
	Bộ môn Tâm lý học xã hội
	5
	4
	1
	0
	2
	4
	1
	0
	0
	0
	2

	12.5
	Bộ môn Tâm lý Quản lý - kinh doanh
	3
	3
	0
	1
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	13
	Khoa Thông tin - Thư​ viện
	13
	11
	2
	0
	2
	6
	7
	0
	0
	0
	7

	13.1
	Bộ môn Thư​ viện - Thư​ mục
	4
	3
	1
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2

	13.2
	Bộ môn Thông tin - Tư​ liệu
	6
	5
	1
	0
	1
	2
	4
	0
	0
	0
	3

	13.3
	Bộ môn Tin học ứng dụng và cơ sở
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	14
	Khoa Triết học
	32
	27
	5
	0
	11
	20
	11
	1
	0
	0
	11

	14.1
	Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
	7
	7
	0
	0
	2
	5
	2
	0
	0
	0
	3

	14.2
	Bộ môn Lôgic học
	4
	3
	1
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	2

	14.3
	Bộ môn Lịch sử triết học
	7
	5
	2
	0
	4
	5
	1
	1
	0
	0
	3

	14.4
	Bộ môn Mỹ học - Đạo đức học
	3
	3
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0

	14.5
	Bộ môn Triết học Mác - Lênin
	11
	9
	2
	0
	3
	7
	4
	0
	0
	0
	3

	15
	Khoa Văn học
	41
	35
	6
	2
	10
	22
	16
	3
	0
	0
	15

	15.1
	Bộ môn Hán Nôm
	9
	6
	3
	0
	1
	1
	7
	1
	0
	0
	2

	15.2
	Bộ môn Lý luận văn học
	6
	5
	1
	0
	4
	5
	0
	1
	0
	0
	2

	15.3
	Bộ môn Nghệ thuật học
	3
	2
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	15.4
	Bộ môn Văn học Dân gian Việt Nam
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	1

	15.5
	Bộ môn Văn học hiện đại Việt Nam
	4
	3
	1
	0
	2
	3
	0
	1
	0
	0
	2

	15.6
	Bộ môn Văn học Ph​ương Đông
	5
	5
	0
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0
	3

	15.7
	Bộ môn Văn học Phư​ơng Tây
	6
	6
	0
	0
	2
	5
	1
	0
	0
	0
	2

	15.8
	Bộ môn Văn học Trung đại Việt Nam
	5
	5
	0
	2
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	1

	16
	Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
	25
	20
	5
	0
	5
	17
	8
	0
	0
	0
	10

	16.1
	Bộ môn So sánh và đối chiếu
	6
	5
	1
	0
	1
	5
	1
	0
	0
	0
	1

	16.2
	Bộ môn Văn học
	5
	4
	1
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	0
	2

	16.3
	Bộ môn Văn hoá Việt Nam
	7
	4
	3
	0
	1
	5
	2
	0
	0
	0
	2

	16.4
	Bộ môn Việt ngữ học
	7
	7
	0
	0
	3
	4
	3
	0
	0
	0
	5

	17
	Khoa Xã hội học
	26
	16
	10
	1
	7
	12
	12
	2
	0
	0
	10

	17.1
	Bộ môn Công tác xã hội
	11
	7
	4
	0
	1
	4
	7
	0
	0
	0
	2

	17.2
	Bộ môn Lý thuyết và Ph​ương pháp nghiên cứu xã hội học
	3
	2
	1
	0
	2
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	17.3
	Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trư​ờng
	3
	3
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2

	17.4
	Bộ môn Xã hội học Nông thôn và đô thị
	3
	1
	2
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	1

	17.5
	Bộ môn Xã hội học Văn hóa và Giáo dục
	3
	2
	1
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	2

	17.6
	Bộ môn Xã hội học về Gia đình và Giới
	3
	1
	2
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	18
	Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	19
	Viện Chính sách và Quản lý
	3
	1
	2
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	1

	
	II. Cán bộ quản lý và nhân viên
	171
	108
	63
	2
	5
	16
	79
	53
	1
	22
	11

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	2
	Phó Hiệu tr​ưởng
	3
	3
	0
	1
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	3
	Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm
	140
	104
	36
	0
	3
	12
	78
	50
	0
	0
	7

	3.1
	Lãnh đạo, quản lý các phòng ban
	21
	21
	0
	0
	3
	9
	10
	2
	0
	0
	7

	3.2
	Chuyên viên các phòng, ban
	53
	35
	18
	0
	0
	2
	32
	19
	0
	0
	

	3.3
	Chuyên viên, nghiên cứu viên các Khoa, Viện, Trung tâm
	66
	48
	18
	0
	0
	1
	36
	29
	0
	0
	0

	4
	Nhân viên
	27
	0
	27
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	22
	0


	    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
        XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                      ______________________
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                            

                                    __________________________


PHỤ LỤC 1: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
(kèm theo công văn số   3971  /XHNV-KHTC ngày 30 tháng  11  năm 2016)

_________________________________

I. MỨC THU HỌC PHÍ, LỆ PHÍ  NĂM HỌC 2016-2017
1. Mức thu học phí:

1.1. Đại học
1.1.1. Đại học chính quy (đối với sinh viên Việt Nam)

- Mức học phí tính theo tháng:
	Loại CTĐT
	Học kỳ I
	Học kỳ II

	Chuẩn - ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị Khách sạn
	790.000đ/tháng/SV
	790.000đ/tháng/SV

	Chuẩn - các ngành còn lại
	670.000đ/tháng/SV
	670.000đ/tháng/SV

	Chất lượng cao
	790.000đ/tháng/SV
	790.000đ/tháng/SV

	Đạt trình độ quốc tế
	925.000đ/tháng/SV          
	925.000đ/tháng/SV


- Mức học phí tính  theo tín chỉ:
+ Học kỳ I: 185.000đ/tín chỉ
+ Học kỳ II: 185.000đ/tín chỉ
- Học phí học ngành đào tạo thứ hai: 250.000đ/tín chỉ

1.1.2 Đại học chính quy (đối với sinh viên quốc tế): 37.400.000đ/năm/SV
1.1.3 Đại học vừa làm vừa học:

Mức thu  theo tín chỉ đăng ký học như sau:

+ Học kỳ I:  312.000đ/tín chỉ     

+ Học kỳ II: 312.000đ/tín chỉ

1.2 Sau đại học:

1.2.1 Đối với học viên là người Việt Nam:
	Bậc đào tạo
	Loại CTĐT
	Học kỳ I

	Thạc sĩ – chuyên ngành Du lịch
	Chuẩn
	    1.185.000đ/tháng/HV

	Thạc sĩ – các chuyên ngành còn lại
	Chuẩn
	1.005.000đ/tháng/HV

	Thạc sĩ
	Đạt trình độ QT
	

	Tiến sĩ
	Chuẩn
	1.675.000đ/tháng/NCS

	Tiến sĩ
	Đạt trình độ QT
	


1.2.2 Đối với học viên là người nước ngoài:
	Bậc đào tạo
	Loại CTĐT
	Học kỳ I

	Thạc sĩ
	Chuẩn
	104.280.000đ/khóa/HV

	Tiến sĩ (chưa có bằng thạc sỹ)
	Chuẩn
	147.730.000đ/khóa/NCS

	Tiến sĩ (đã có bằng thạc sỹ)
	Chuẩn
	110.770.000đ/khóa/NCS


2. Mức thu lệ phí:

- Thu lệ phí tuyển sinh đại học chính qui, sau đại học thực hiện theo văn bản của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thu lệ phí tuyển sinh đại học vừa làm vừa học trên cơ sở thực tế chi phí.

   II. CÁC KHOẢN THU
1. Ngân sách nhà nước cấp năm 2016:



79.539.000.000 đ

- Quỹ lương:







43.199.000.000 đ

-  Chi thường xuyên đào tạo đại học: 



15.891.000.000 đ

- Đào tạo nhiệm vụ chiến lược:




     200.000.000 đ

- Chi kiểm định chất lượng đào tạo :

                          720.000.000 đ

- Chi bù học phí các ngành Sư phạm, Mác lê, CSXH:
             4.773.000.000 đ

- Đào tạo lưu học sinh diện hiệp định:



  2.726.000.000 đ

- Đào tạo chất lượng cao:





  1.960.000.000 đ

- Xây dựng chương trình, giáo trình, ngân hang câu hỏi: 
  1.140.000.000 đ

- Chi thường xuyên đào tạo sau đại học: 

      

  6.400.000.000 đ

- Chi thường xuyên đào tạo sinh viên Lào: 


  2.530.000.000 đ

- Kinh phí nghiên cứu khoa học :                                                 6.420.000.000 đ

2.  Nguồn thu bổ sung dự kiến  :




87.126.000.000 đ

- Học phí chính qui: 





            35.000.000.000 đ

- Học phí tại chức: 






 14.000.000.000 đ

-  Học phí sau đại học: 





 19.000.000.000 đ

- Lệ phí tuyển sinh các hệ: 


 

              1.100.000.000 đ

- Học phí sinh viên nước ngoài: 




 15.616.000.000 đ

- Dịch vụ,  Căng tin, nhà xe, ATM…:

                          725.000.000 đ

- Lãi hoạt động ngân hàng: 


  

            1.685.000.000 đ

- Đóng góp của cán bộ và nguồn thu hoạt động dịch vụ của các trung tâm:  

                                                                                                     7.000.000.000đ

3. Thu nhập bình quân

- Thu nhập bình quân năm 2015: 



           15.000.000đ/tháng.

- Ước thu nhập bình quân năm 2016: 

   
           15.000.000đ/tháng.

4. Thực hiện chính sách xã hội, học bổng và trợ cấp cho sinh viên năm học 2016-2017.

- Số lượng sinh viên chính quy năm học 2016-2017: 6132 sinh viên.

- Xét miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính qui theo Nghị định 86. 

Kỳ 1: 396 sinh viên 

Kỳ 2: 396 sinh viên (dự kiến)

- Cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội: 3.600.000.000 đ

- Xét cấp học bổng tài trợ: 290 sinh viên (500.000.000 đ và 45.000 USD)

- Dự kiến trợ cấp khó khăn mức 500.000 đ  cho  50  sinh viên.

- Hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66/QĐ-TTg: 871.200.000 đ

- Xác nhận ưu đãi giáo dục (con thương binh): 105 sinh viên
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